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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2258102062323 AnNguyễn Hồ Tấn 12/11/2007 7 8 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 7.8 1

2258102062324 AnhNguyễn Phạm Lan 19/08/2006 8.5 7 9.0 8.0 9.0 8.5 8.5 8.5 2

2258102062325 AnhNguyễn Thị Minh 30/06/2006 8.5 7 9.0 8.0 8.5 8.0 6.5 7.2 3

2258102062326 AnhTrần Thị Kim 03/07/2007 8 7 8.0 7.0 8.0 8.0 7.5 7.6 4

2258102062327 CườngLê Văn 17/07/2007 6.5 6 6.5 6.5 8.0 8.5 8.0 7.7 5

2258102062328 HàoBùi Nhật 21/03/2006 8.5 8 8.0 8.0 8.0 8.5 8.0 8.1 6

2258102062329 KhánhNgụy Huỳnh Nhật 25/06/2007 7 7 8.5 7.5 7.5 9.0 8.5 8.3 7

2258102062330 KhánhNguyễn Quốc 02/09/2006 7 6 8.0 5.0 7.5 8.0 5.0 5.8 8

2258102062331 KiệtTrịnh Trần Quốc 19/06/2007 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9

2258102062332 KimNguyễn Thị Thiên 18/12/2007 7 7 7.5 8.0 7.5 9.0 8.5 8.2 10

2258102062333 LiênNguyễn Thanh 07/04/2007 8 7 7.5 7.0 8.5 8.0 7.5 7.6 11

2258102062334 LoanVõ Thị Tuyết 19/01/2007 8.5 7 9.0 8.0 8.0 8.0 9.0 8.7 12

2258102062337 NgọcHuỳnh Lâm Như 10/04/2004 10 9 10.0 9.0 8.0 9.0 9.0 9.0 13

2258102062339 NhiLý Thị Yến 05/10/2007 7.5 7 7.5 8.0 7.5 9.0 8.0 7.9 14

2258102062341 NhungNguyễn Thị Hồng 24/07/2007 7.5 8 9.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 15

2258102062342 PhátHuỳnh Minh 15/10/2007 6.5 8 6.5 7.5 8.0 9.0 6.5 7.0 16

2258102062343 PhiNguyễn Phi 17/07/2007 7 7 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 17

2258102062344 PhươngNguyễn Thị Kiều 06/06/2007 6 7 7.0 7.0 8.0 9.0 7.5 7.5 18

2258102062345 ThạnhHồ Văn 30/04/2007 6 7 7.5 7.5 7.0 8.0 8.5 8.0 19

2258102062346 ThưNguyễn Thị Anh 21/07/2007 7 8 7.0 6.0 7.5 8.5 7.5 7.4 20

2258102062348 TuyềnLa Thị Kim 24/05/2007 6 7 7.5 5.5 7.5 8.5 6.5 6.7 21

2258102062349 VyĐinh Thị Tường 18/05/2007 7 7 7.5 8.5 8.5 8.5 9.0 8.6 22

2258102062350 VyNgô Ngọc Trúc 03/08/2007 8 8 8.0 8.5 8.5 9.0 8.5 8.5 23

2258102062352 YếnNguyễn Kim 31/05/2007 7 6 7.0 6.0 6.5 9.0 7.0 7.0 24

2258102062353 YếnTrịnh Thị Kim 27/12/2007 5 8 7.5 7.0 8.0 8.5 8.0 7.8 25

Châu Đốc, ngày tháng năm
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